
TỔNG SỐ XDCB
THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ XDCB

THƯỜNG 

XUYÊN

TỔNG 

SỐ
XDCB

THƯỜN

G 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI    13.624.300    6.000.000         7.624.300        7.324.859    5.412.803       1.912.056 53,8 25,1

Trong đó 

1 Chi an ninh           60.000              60.000             37.101            37.101 61,8 61,8

2 Chi Quốc phòng         360.000            360.000             98.206            98.206 27,3 27,3

3 Chi giáo dục đào tạo, dạy nghề                   -                       -                      -   

4 Chi văn hóa, thông tin         180.000            180.000             17.800            17.800 9,9 9,9

5 Chi phát thanh, truyền thanh                   -                       -   

6 Chi thể dục thể thao           20.000              20.000             50.405            50.405 252,0 252,0

7 Chi bảo vệ môi trường           50.000              50.000             20.000            20.000 40,0 40,0

8 Chi sự nghiệp kinh tế         308.000            308.000           118.540          118.540 38,5 38,5

9
Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 
     6.306.300         6.306.300        1.518.179       1.518.179 24,1 24,1

10 Chi cho công tác xã hội         125.000            125.000             51.825            51.825 41,5 41,5

11 Chi khác           33.000              33.000                     -                      -   0,0 0,0

12 Chi thực hiện CCTL                   -                        -                       -   

13 Tiết kiệm chi 10%                   -                        -                       -   

14 Chi đầu tư XDCB      6.000.000    6.000.000        5.412.803    5.412.803 90,2 90,2

Biểu số 115/CK TC-NSNNUBND XÃ THẠCH TRUNG

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II NĂM 2024

( Kèm theo quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng  07 năm 2024của UBND xã Thạch Trung)

Đơn vị:1,000 đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2024 ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ II/2024 SO SÁNH (%)



15 Dự phòng         182.000            182.000                     -   0 0

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH TRUNG



THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN
THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU       138.288.300           13.624.300       29.010.702           10.088.725             21,0             74,0 

I Các khoản thu 100%              190.000                190.000              30.217                  30.217             15,9             15,9 

1 Phí, lệ phí                60.000                  60.000              21.617                  21.617             36,0             36,0 

2 Lệ phí môn bài                90.000                  90.000                8.600                    8.600               9,6               9,6 

3 Thu từ hoạt động kinh tế sự nghiệp

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

5

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của 

Nhà nước theo quy định

6 Thu đóng góp của nhân dân theo quy định

7

Thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, c á 

nhân

8 Thu khác                40.000                  40.000                      -                            -                   -                   -   

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%)
      135.250.000           10.586.000       22.705.870             3.783.893             16,8             35,7 

1 Các khoản thu phân chia           2.100.000             1.880.000         1.490.616             1.387.475             71,0             73,8 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp           1.000.000             1.000.000            974.908                974.908             97,5             97,5 

- Lệ phí trước bạ nhà đất           1.100.000                880.000            515.709                412.567             46,9             46,9 

2
Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh 

quy định
      133.150.000             8.706.000       21.215.253             2.396.418             15,9             27,5 

- - Thuế GTGT& TNDN           5.620.000             2.034.000         1.513.924                532.590             26,9             26,2 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt              290.000 66.738 33.369             23,0 

- Thu xử phạt            129.354                  31.570 

- Thuế tài nguyên            275.326                  55.065 

- - Thuế TN cá nhân           5.000.000         1.515.286             30,3 

- - Tiền thuê đất           2.240.000                672.000            771.805                231.542             34,5             34,5 

UBND XÃ THẠCH TRUNG Biểu số 114/CK TC-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II  NĂM 2024

( Kèm theo quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng   07 năm 2024 của UBND xã Thạch Trung)

Đơn vị: 1,000đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2024 ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ II/2024 SO SÁNH (%)



THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN
THU NSX

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2024 ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ II/2024 SO SÁNH (%)

- - Tiền sử dụng đất       120.000.000             6.000.000       16.942.821             1.512.282             14,1             25,2 

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho 

xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn                       -                            -              762.254                762.254 

V Thu kết dư ngân sách năm trước                       -                            -                        -                            -   

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên           2.848.300             2.848.300         5.512.361             5.512.361           193,5           193,5 

1 - Thu bổ sung cân đối           2.848.300             2.848.300 949.433 949.433             33,3             33,3 

2 - Thu bổ sung có mục tiêu                       -                            -   4.562.928 4.562.928

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH TRUNG



UBND XÃ THẠCH TRUNG

STT

NỘI DUNG THU
DỰ TOÁN 

NĂM 

ƯỚC THỰC HIỆN 

QUÝ II/2024
SO SÁNH

A B                        1 2  3=2/1 

I TỔNG SỐ THU        13.624.300                  10.088.725 

1 Các khoản thu phường hưởng 100%             190.000                         30.217                      15,9 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ        10.586.000                    3.783.893                      35,7 

3 Thu bổ sung          2.848.300                    5.512.361                    193,5 

- Thu bổ sung cân đối          2.848.300 949.433                      33,3 

- Thu bổ sung có mục tiêu 4.562.928

4 Thu kết dư ngân sách                       -   

5 Thu chuyển nguồn                          762.254 

II TỔNG SỐ CHI 13.624.300      7.324.859                                       53,8 

1 Chi đầu tư phát triển 6.000.000        1.912.056                                       31,9 

2 Chi thường xuyên 7.442.300        5.412.803                                       72,7 

3 Dự phòng 182.000                                    -   

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH TRUNG

( Kèm theo quyết định số   /QĐ-UBND ngày    tháng 07 năm 2024 của UBND xã Thạch Trung)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II NĂM 2024

Đơn vị:  1.000 đồng

Biểu số 113/CK TC-NSNN


